CHUYÊN ĐỀ HKI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI GIẢI NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BỘI VÀ ƯỚC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong dạy học Toán việc vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán của học sinh còn gặp một số khó khăn và sai lầm.Chính vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp nào để giúp học sinh giải bài toán mà không mắc phải sai lầm là cần thiết và phù hợp.
Trong chương trình môn toán THCS hiện nay, chương trình của mỗi khối có một nét đặc trưng riêng song luôn có sự gắn kết bổ sung giữa các đơn vị kiến thức mà đặc biệt là môn số học 6 nói chung, các bài toán liên quan đến bội và ước nói riêng. Nó có ý nghĩa rất quan trọng : là cơ sở ban đầu, là nền tảng cho việc tiếp tục học toán ở các lớp tiếp theo.Thực tế giảng dạy cho thấy: Học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với chương trình THCS nên còn nhiều bỡ ngỡ gặp không ít khó khăn. Đặc biệt với phân môn số học, mặc dù đã được học ở tiểu học, nhưng với những đòi hỏi ở cấp THCS buộc các em trình bày bài toán phải lôgíc, có cơ sở nên đã khó khăn lại càng khó khăn hơn , việc trình bày tính toán còn sai sót khá nhiều, ảnh hưởng không ít đến chất lượng bộ môn. Đây là vấn đề mà các thầy cô giáo giảng dạy toán 6 và các bậc phụ huynh đều rất quan tâm, lo lắng.Vì vậy giúp học sinh tìm ra những sai lầm, phân tích được nguyên nhân và chỉ rõ cách khắc phục những sai lầm đó trong quá trình thực hành giải bài toán số học đặc biệt là toán về ước và bội là tâm huyết và trăn trở của mỗi thầy cô giáo dạy toán 6. Chính những sai sót đó chúng tôi đã đưa ra “Một số biện pháp khắc phục những sai sót khi giải toán liên quan đến bội và ước ở lớp 6 ".
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1) Sử dụng kí hiệu toán học sai:
Ví dụ: Hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 20, là bội của 2
HS có thể viết A = 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 
mà không dùng dấu {} để chỉ tập hợp, hoặc giữa các phần tử HS chỉ đánh dấu “,”, hoặc thiếu dấu “=”, hoặc ghi tập hợp A bằng chữ a
- HS sử dụng không thành thạo các ký hiệu  
Ví dụ: ƯC (4;6) = Ư(4)  Ư(6)  Sai dấu 
	6  ƯC (12; 18) thì viết là 6  ƯC (12; 18)
Hay tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B thì HS ghi A  B...
2) Sai sót do thiếu tính cẩn thận trong trình bày bài làm. Đặc biệt là trong tính toán, không thuộc các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Ví dụ:
a) Phân tích ra thừa số nguyên tố: 30 = 2.15 (Sai vì 15 không phải là số nguyên tố)
b) BCNN (4; 9) = 22.32 = 4.6 = 24 (Sai vì 32 = 9)

3) Sai do không nắm vững hệ thống kiến thức
Sau khi học bài ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số, ngoài việc mắc phải những sai sót như trên, HS còn không vận dụng được cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN hoặc BC thông qua tìm BCNN mà vẫn giữ thói quen tìm ƯC hoặc BC qua các bài trước vừa mất thời gian, vừa không liên kết kiến thức
Ví dụ: 
a) Tìm ƯC (60; 90; 135) . HS có thể ghi:
Ư(60) = ... 		Ư(90) = ...		Ư(135) = ...
 ƯC (60; 90; 135) = ... 
HS sẽ mắc những sai lầm khi liệt kê ước của các số ở trên dẫn tới tìm ƯC sai
b) Tìm BC (60; 90). HS có thể ghi:
B(60) = ...		B(90) = ...
 BC(60; 90) = ...
HS sẽ mắc những sai lầm là liệt kê thiếu phần tử 0 hoặc tính toán sai dẫn tới BC sai
- Khi tìm ƯCLN và BCNN, HS còn mất khá nhiều công sức khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố dẫn tới tìm ƯCLN và BCNN sai. Hoặc HS sẽ lúng túng do không thuộc quy tắc về tìm ƯCLN và BCNN dẫn tới chọn số mũ hay các số nguyên tố chung, riêng sai dẫn tới tìm ƯCLN và BCNN sai

4) Sai lầm do không lập luận hoặc lập luận không có căn cứ khi trình bày bài toán
Ví dụ: Tìm số tự nhiên x biết
	56  x; 70  x và 5 < x < 10
Rất nhiều HS nhầm tìm Ư(56), Ư(70) do chưa biết cách lập luận bài toán để giải
Hoặc HS có thể tìm được ƯC (56; 70) nhưng do không căn cứ vào điều kiện đề bài nên kết luận bài toán sai
- Khi trình bày các bài toán thực tế, HS thường thiếu chính xác, lập luận không chặt chẽ, thiếu căn cứ, không có cơ sở khoa học
Ví dụ: HS khối 6 khi xếp hàng 10; 12; 15 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 450 đến 500 em. Tính số học sinh khối 6
	Khi trình bày bài giải, HS sẽ thiếu lập luận hoặc lập luận không chặt chẽ hoặc thiếu 1 trong các bước giải cơ bản mà vẫn tìm ra đáp số của bài toán nhưng không được điểm tối đa. HS thường mắc phải lỗi sau:
· Không có bước giải gọi x là số học sinh khối 6 nhưng bước tiếp theo lại xuất hiện x
· Không có điều kiện của x
· Không lập luận mà đi tìm BC(10; 12; 15)
· Không lập luận theo điều kiện đề bài mà vẫn đưa ra kết quả
· Không có bước kết luận trả lời những yêu cầu đề bài

5) Sai sót do không biết cách trình bày hoặc trình bày tùy tiện, máy móc
- Đối với 2 dạng toán thực tế liên quan đến ƯC và BC, HS đôi lúc do lập luận nhầm lẫn giữa 2 dạng toán nên làm sai như ví dụ trên:
HS gọi số học sinh cần tìm là x  
Có 10  x		12  x  	15  x (Sai do không phân biệt được ước và bội)
Hoặc phân tích ra thừa số nguyên tố sai dẫn tới tìm BC sai  kết luận sai
Hoặc đối với bài toán: 1 đội văn nghệ gồm 60 nam và 72 nữ chia đều vào các tổ. Tìm số tổ chia được nhiều nhất. 
HS có thể gọi số tổ chia được nhiều nhất là x, ngoài những sai sót như trên, HS còn mắc phải lỗi lầm không hiểu x  ƯCLN (60; 72) dẫn tới kết quả bài toán sai

Trên đây là những sai lầm HS thường mắc phải.

Biện pháp khắc phục:
Đối với việc HS không nắm được hệ thống các kiến thức, định nghĩa, quy tắc, tính chất, thì GV có thể bắt buộc từng đôi bạn hoặc nhóm học tập tự kiểm tra và báo cáo kết quả hoặc sau mỗi bài học, GV có thể cho những dạng bài tập điền khuyết theo yêu cầu của nội dung bài vừa học. Sau khi học bài ƯCLN và BCNN, GV cần cho HS tự so sánh 2 quy tắc để tìm ra điểm giống và khác nhau, đồng thời cũng thường xuyên củng cố 2 qui tắc này qua các bài tập cụ thể, nhấn mạnh những sai sót thường gặp. GV cần có một hệ thống câu hỏi gợi mở đơn giản, cụ thể, vừa hệ thống được kiến thức lại cho các em, vừa giúp các em giải được bài. Đối với những bài toán có các bước giải cụ thể, GV cần cho HS nắm vững thuật toán qua từng bước giải, rèn luyện từng bước rồi mới ráp vào bài toán. HS có thể thực hiện nhiều lần để ghi nhớ. Đối với những sai sót về lập luận và trình bày, GV cần chỉ cho các em biết cách xoáy sâu vào yêu cầu của đề bài, lập luận theo những điều đề đã cho, không đi lệch hướng hoặc giải bài toán chỉ có kết quả mà không qua 1 bước lập luận nào. GV có thể hướng dẫn học sinh tập lập luận qua 1 số câu hỏi gợi mở theo nội dung của đề bài

III. KẾT LUẬN
Trên đây là những sai sót mà HS thường mắc phải khi giải các bài toán liên quan đến bội và ước. Chúng tôi đã đưa ra những biện pháp thiết thực cụ thể với từng trường hợp sai sót giúp HS khắc phục dần những sai sót để giải các bài toán tốt hơn. Những biện pháp mà chúng tôi nêu ra ở đây không hẳn là hoàn toàn mới lạ nhưng nó thể hiện cụ thể thiết thực, khắc phục cách giải trong từng dạng toán của HS. Trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót rất cần được sự góp ý, ủng hộ chân tình từ các bạn đọc. Xin cảm ơn!

	





